	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 627/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 QUẬN HOÀNG MAI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013: Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 482/TTr-STNMT-QHKHSDĐ ngày 18/01/2023;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Hoàng Mai, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 18/01/2023, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất trong năm 2023:

a. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2023:
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Kế hoạch 2023
	Tỷ lệ (%)

	I
	Đất nông nghiệp
	NNP
	739,14
	18,39

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	75,31
	10,19

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	59,04
	78,40

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	413,26
	55,91

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm 
	CLN
	8,57
	1,16

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	230,10
	31,08

	1.9
	Đất nông nghiệp khác 
	NKH
	11,88
	1,61

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3.280,06
	81,61

	2.1
	Đất quốc phòng
	CỌP
	34,35
	1,05

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	7,57
	0,23

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	14,50
	0,44

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	65,81
	2,01

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	141,64
	4,32

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	66,05
	2,01

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	956,33
	29,17

	-
	Đất giao thông
	DGT
	670,19
	70,08

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	91,86
	9,60

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	5,87
	0,61

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	9,71
	1,02

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	102,92
	10,76

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	7,49
	0,78

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	6,49
	0.68

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,27
	0,03

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	9,85
	1,03

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	
	

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	11,92
	1,25

	-
	Đất làm NT, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	31,21
	3,26

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	1,04
	0,11

	-
	Đất chợ
	DCH
	7,52
	0.79

	2.8
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	5,11
	0,16

	2.9
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	220,62
	6,73

	2.10
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1.137,15
	34,67

	2.11
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	6,85
	0,21

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	3,20
	0,10

	2.13
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	8,47
	0,26

	2.14
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	282,65
	8,62

	2.15
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	212,49
	6,48

	2.16
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	98,75
	3,01

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	
	


b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	I
	Đất nông nghiệp
	NNP
	116,43

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	0,80

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	0,80

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	79,60

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	2,49

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	32,97

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,57

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	83,66

	2.1
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	3,56

	2.2
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	5,82

	2.3
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	20,41

	2.4
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	4,09

	2.5
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	24,11

	2.6
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,21

	2.7
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	0,90

	2.8
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	12,29

	2.9
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	12,27


c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	116,49

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	0,80

	
	Trong đó: Đất chuyên trong lúa nước
	LUC/PNN
	0,80

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	79,60

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	2,55

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	32,97

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	0,57

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	33,55


d. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023:

Năm 2023 không có đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và mục đích phi nông nghiệp.

đ. Danh mục các Công trình, dự án:

Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 kèm theo (116 dự án, tổng diện tích: 237,46 ha).

2. Trong năm thực hiện, UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND quận Hoàng Mai tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:

1. UBND quận Hoàng Mai:

a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

d) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2023.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, P.TNMT;
- Lưu VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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DANH MUC CAC CONG TRINH, DU AN TRONG KE HOACH SU DUNG DAT NAM 2023 QUAN HOANG MAI
(kém theo Quyét dinh so 62* OD-UBND ngc}ymlhdng (RQupram 2023 cua UBND Thanh phd)

Trong do

SN Vitri
di¢n tich (ha) !
Mi logi | Co quan, to chire, ngudi ding | Dién tich | pit ) :
Tr Danh muc cong trinh duydin P = 5 " 2 Can cir phap Iy
vocong v diit ky (ha) | tréng | Thuhdi | Dia danh Dia danh P
lua diit quan phuing
(rirng)
Cic dy dn nam trong Nghj quyét so 28/NQ-
A HDND ngay 08/12/2022 cua HDND thinh
phd
Ciic dw dn ndm trong biéu 1A Nghi quyét so
1 28/NQ-HDND ngay 08/12/2022 cua IIDND
thanh pho
- Dy iin ¢6 trong Nghi quyét s6 35/NQ-HDND ngay 10/12/2021 va Nghi quyét 15/NQ-
: HDND ngay 06/7/2022 cua HDND Thanh ph(‘)
L1l Bicu 1A Nghi quyét 35/NQ-HDND ngay 10/12/2021
- Quyét dinh 56 6769QD-UBND ngdy 3171072019 cua UBND quin Hoang Mai Ve vige phe
duyet dr an
! Truong mam non Hoang Liet (Khu Bang B8) DGD UBND quin Hoang Mar 0.3 03] Hoang Ma Hoang Liét |- Vin ban s0 2613/ BND-QLDT ngay 18/10/2019 cua UBND quidn Hoang Mar ve vige chap
thugdn ban vé tong mit bang va phuang an kien truc so bo
- Than gian thre lign dir dn 2019-2022
3 . 2 . a2 - Quyet dinh s6 6737/QD-UBND ngay 30/10/2019 cua UBND quan Hoang Mai vé viée phé
I i I'hanh Mai, ph : Hoang 2 . a 2 Vi > s ¥
2 V;“"T';; TR IR N S S DGD LIBND quan Hoang Man 12 1 2] Hoang Mai an{r;_. = duyet du an
LU i = Than gran thue ngn dy an 2020
- Quyét dinh 50 6676/QD-UBND ngay 29/10/2018 cia UBND quin Hoang Mai vé viée phe
: UBND quin duyst S
3 Truomg mam non Vinh Himg tn 6 F2/NT3 DGD 03 03] Hoang Ma Vinh Humng |- Quyét dinh so 2450/QD-UBND ngay 05/6/2019 cua UBND quan Hoang Mai ve viée phé duyét
S Hoang Mai Lo A PR % ;
= Thiét ke ban vé thi cong - du toan xay dung cong trinh dur an
= Thin gran thare hién due an 2018-2022.
- Quyét dinh 56 801 1/QD-UBND ngiy 27/10/2015 cua UBND quin Hoing Mai vé viée phé
; duyét chu trromg daw te du i ma rong tuyen dudng doan canh chaa Ta Ry, phiromg Hoang Ligt
M rong tuyén duong doan canh chua Tu Ky, i (Doan ta ducmg Ngoc Hoi vio dén duimg Linh Ducmg)
i e < DG UBN a ang M 0.2 2 i : ang 1a¢ s : AR x S 2 W
$ phuong Hoang Liét ' L L % oy tia} Mg Lt = Quyet dinh 0 6423/QD-UBND ngay 31/10/2017 cua UBND quan Hoang Mai vé viée phé
duy¢t Bao cao nghién edru Kha thi di an.
- Then gian thue luén dir an 2016-2018
- Quyét dinh $6 6797/QD-UBND ngay 14/12/2018 cua UBND Thanh pho vé viée phé duyét chu
. truemge dau tie du an Duomg vao tnrime tiéu hoe Hoang Liét khu Tir Ky, phromg Hoang Liét, quan
Puome vao truong ucu hoe Hoang Li¢t Khu Tu 5 2 Hoang Mai
5 > o = DGT UBND Hoang M; 045 043 any M ange | 1é BUEY ) .
¢ Ky : ? kit Sl Hoang Mai | Hodng Liét |\ & gink s 3723/QD-UBND ngiy 24/8/2020 ciia UBND Thinh phé vé vige phé duyét Bio
cao nghién ciru kha thr d an
- Thon gian thue hign dir an 2019-2021
= Nght Quyct s6 08/NOQ-HDND ngay 08/7/2019 cua HDND Thinh pha veé viée cho ¥ kién, phé
y duyét chu trromg dau e dicu chunh chu tneomg diu e moét s daan su dung von dau tr cong
Dur an dau tr xay dung tuyén duong (e nat trung han S nam gi doan 2016-2020 cua Thanh pho
Ut ong y T an diém giao ¢ < i Dong, |- Vin ban s6 3463/UBND- ray 13/82019 ¢ ND Thi O ve vice thire hién Ng
6 2130 lhc:m__ duong Tam Trinh dtn dn.-m o 0 ¢ it DG UBND quin Hoang Mai | il Hodng Mai I\ln Bong, \ ’u.| by in S0 34631 p\n DT m‘_;t) 13/82019 cua UBND Th {Il'l pho ve viee thie hién Nghy
var taven duong Minh Khin - Vinh Tuy - Yén = > Vinh Himg  [Quyet 0 08 NQ-HDND npay 08/7.2019 cua HDND Thanh pho
Duyén - Vi ban 6 2590/QHKT-HTKT ngay 2882020 cua So Quy hoach - Kién rmic veé viee cung cip
chi gaan durimye do va so hiéu ha tang Ky thuat di an
= Then gaan thye hien du an 2019-2021






Trong da Y
Za s Vitri
dién tich tha)
g s : Mii logi | Co quan, td chire, ngui diing | Dign tich |  pj
il ¢ Danh muyc cong trinh dy in P L q e L D,“ - - " ) Can cir phip Iy
dat ky (ha) trong | Thu hoi Dia danh Dia danh .
lia dit quin phuing
(rirng)
- Quyét dinh s6 4607/QD-UBND ngay 08/9/2009 cua UBND Thanh pho vé viée phé duyét Chi
idn duimg do tuyén duimg hat bén song Kim Ngwu (doan tr dudmg Tran Khat Chin dén duomg
Vanh dar 3 ), ty 1¢ 1/500. Trong do ¢o tuyén dudmg die an ducmg, Tam Trinh
Mai Bong, | Quyet dinh 56 5504/QD-UBND ngay 28/1172012 cua UBND Thanh pho ve viée phé duyét die
r " . : g ) 4 " lan
S > 4 g J 2 i f 2 Vi ; . £ "
7 Dy an xdy dung duomg Tam Trinh DGT UBND quan Hoang Mai 14 114 Hoang Ma ~||-::mn¢-.\ ’;n. - Quyét dinh 56 4439/0D-UBND ngiy 16/8/2016 cisa UBND Thiinh phé vé viéc phé duyét diéu
U YEN SO i thir gran thue hién du an h
- Van bin 56 S7T84/UBND-KH&DT ngay 26/11/2018 caa UBND Thanh phd vé viée chip thuin
chu trromg dicu chinh dy an
= Thoi gian thyee lign du an 2016-2019
- Quyér dinh 56 15SS/QD-UBND ngay 06/4/2010 cioa UBND Thanh phé vé viée thu hér dat. giao
cho teung tam phat trién quy dit va quan Iy duy tu ha ting do thi quan Hoang Mai (nay 1a Trung
tam Phat trién quy dit quan Hoang Mai) dé thuc hign cong tac boi thirong, ho tro va tai dinh cu
dur an
- Quyeét dinh 56 2987/QD-UBND ngay 03/7/2012 cua UBND Thanh pho vé viée phé duyét Bao
% : & : g a0 nghién ciru kha thi dr an
D an xay dung tuven duong 2.5 (Doan tir i 3 £ . Thinh Liét, 80 g . 2
8 )l.' e DGT UBND quin Hoang Mai 37 37 Hoang M 5 |- Quyét dinh s6 S23/QD-UBND ngay 22/01/2014 cia UBND Thanh phé vé viée phé duyét diéu
Dam Hong dén Quoc 16 1A) N Dinh Cong ; :
= |chinh du an,
- Vin ban $6 047TTg-KTN ngdy 03/01°2014 cia This wémge Chinh phi vé viée trién Khai thye
Tuen Dy an xay dung duwamg 2.5 quian Hoang Mar theo hinh thiee hgp dong BT
- Hop dong BT s6 0120 L/HDBT ngay 02/1/2014 (Phy lue Hop dong BT s6 01/2017/PLHD-
01720 14/HDBT ngay 15/672017).
- Than gian thae hién die an tr ndm 20132016
Dur an xdy dung ham chu tar nut giao gitra Ban Quén Iy du an diu tr xiy Thinh Lie. | Quyet dinh s6 S804/0QD-UBND ngay 26/10/2018 cia UBND Thanh phé vé viée phé duyér Bio
9 duong Vanh dar 2.5 var duong Gian Phong DG dung cong trinh giao thong 30 30 Hoang Mai Gia B&l cao nghién ciru kha thi dy an
(Quoc 16 1A) Thanh pho Ha Noi MR bR - Thon gian thyc hién dv an 2019-2020
- Quyét dinh 6 716/QD-UBND ngay 01/2/2013 cua UBND Thanh pho vé vige phé duyét du an
s 4 o R - - s - Vi . |- Quyes % YQD-U ray 05/9/2019 cus ‘ i 5 Ve viée phé duyét dié
10 Die v g cdlp, iyt durdmig Lok Naim DGT UBND quiin Hodng Mai 98 98| Hoane Mai mlf Hl.mg Quyét d|lnh SO 4769/QD-UBND ngay 05/9/2019 cua UBND Thianh pho vé viée phé duyét dicu
= = B Mai Dong  [chinh dur an
- Than guan thue hign dy an nam 2023
- Quyét dinh 56 4889/QD-UBND ngay 29/10/2012 cia UBND Thinh phd vé viée phé duyét dye
an diu tr xdy dymg cang trinh xay dimg 172 cau Dén Lir vi tuyén duimg 2.5 phia bic khu cong
X Z ) Vinh Fime nghiép Vinh Tuy, quan Hoang Mai,
Dur an xay dung 12 cau Dén Lir va tuyén e 5 2 2 | Ouvét dinh s 1513/0D-UBND neay 28/3/2018 cia UBY A $i S G s
1 ¥ z & ; A N T DGT UBND quan Hoang Mai 2.1 21| Hoang Mar | Yén So, Hoang Juyet d;‘nh e e
duong 2.5 phia bac khu cong nghiep Vinh Tuy » Vin Th chinh du an.
inThe | Quyét dinh s6 3724/QD-UBND ngiy 24/8/2020 cua UBND Thanh pho vé viéc phé duyét dicu
chinh than gian thue hién du an
= Thon gran thyre én di an 2013-2021
N " 5 R ) Vgt )
i s cong cong L “11P2 phudmg - LIBND . & 5 476/0D-UBND neay 29/1/2 caa UBN 4 dne Mai v vide ait &
12 3 f' d‘.’.“ cong cong tar o dat C1 i phudmg DG BND quin 12 13| Hoane Mai Yén So Quyet m..m s ) (T QD-U/BND ngdy 2 I/_(bAIR coa UBND quan Hoang Man vé viée gino nhiem
Yén Sa Hoang M = v thure huén cong tac lya chon nha diu tr dye an
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- Quyét dinh 50 929/0D-BGTVT ngay 06/4/2010 cua Bé Giao thong Van tai vé viée cho phep
1ap dir an
- Quyét dinh 56 3086/QD-BGTVT ngay 04/10/2015 caa B Grao thong Vin ta vé vige phé duyét
du an
- Ou}'él dinh s6 2548/0D-UBND ngay 03/7/2014 cua cua Bo Giao thong Van ta Ve vige phe
duyét dicu chinh dy an

13 Du an MR tuyén QL Phap Vin - Ciu Gig DGT B6 Giao thong Vin ti 13 1.3 Hoang Mai Yén bl:c '( loang ;"Gié.\’ chimg nhan diu tr 56 82/BKHDT-GCNDTTN ngiy 29/9/2014 cua Bo Ké hoach va Dau
- Hop dong BOT 56 S1/HD BOT-BGTV'T ngay 09/10/2014
- Quyet dinh 50 4767/QD-UBND ngay 22/9/2015 caa UBND Thanh pho vé viée phé duyét Cha
gidi duimg do tuyén dirimg cao 16¢ Phap Vin - Cau Gig, 1y 1¢ 1/500,
- Quyet dinh sG 916/QD-UBND ngay 26/2/2018 cua UBND Thanh pho vé viée phé duyét dieu
chinh cuc bd Chi gidn duomg do tuyén duimg cao to¢ Phap Van - Cau Gié. ty 1§ 1/500
- Thén gian thiee hién dyr an dén nam 2023
- Quyét dinh s6 6391/QD-UBND ngay 30/10/2017 cia UBND quin Hoang Mai vé viée phé
duyét Bao cio nghién ciru Kha thi dir an
- Quyet dinh s6 6740/QD-UBND ngay 12/11/2018 ciia UBND Thanh pho vé viée giao 3.094.6

14 |Giai phong mat bang va phuc dung chia Pong | TON UBND quin Hoang Mai 030 003| Hoang Mai | Thanh Tri E:ﬂ‘)'f;g’:‘{g“\kbr:l:;‘: Lﬂﬂ;’i’)!."&l".i JL'*::: ::f‘:""'ﬁ"h cong tic giai phong mit bing (giai
- Quyét dinh s6 7660/QD-UBND ngay 30/12/2019 cua UBND quin Hoang Mai vé vige phé
duyét dicu chinh Bao cdo nghién ciru kha thi du an
= Thén gian thue hién die an 2017-2018
- Nghi quyét 56 04/NQ-HDND ngay 0172019 caa HDND quin Hoang Mai vé viée phé duyét
chui treong dau t va diéu chinh chi trong dau e mot s du an sicdung von dau e cong trung
han § nam gia doan 2016 - 2020 quan Hoang Mai
- Quyét dinh 6 1628/QD-UBND ngay 25/3/2014 cua UBND Thanh pha vé viée phé duyét Quy
hogeh ¢hi tiétty 1¢ 1/500 Khu chire nang do thy Vinh Hung - Thanh Tri, quan |Hoang Mai (trong

¢ - ) ) Vinh Hung d6 ¢o & dat F3/THA xay dung tredmg Tiéu hoe Vinh Hung) o
15 Truromg ticu hoc Vinh Hung (0 F3'TH4) DGD UUBND quin Hoang Mai 10 1.0l Hoang Mai Thanh 'I'r;‘ - Van ban 56 2161/UBND-DT ngay 03/6/2020 cita UBND Thanh pho vé viée xdy dung tnrimg
‘ ticu hoe Vinh Hung tar pharimg Vinh Humg va pharong Thanh T, quan Hoang Mai

- Van ban s6 4529/QHKT-P2 ngiy 15/9/2020 cua So Quy hoach Kién truc vé viée didu chinh cuc
bé Quy hoach chi tiét 17500 QHCT Khu chire nang d6 thi Vinh Hung - Thanh tri tai 6 quy hoach
Ky hi¢u TH3
- Ban dinh vi toa 6 moc ngay 30/3/2021 cua S& Tai Nguyén via Mot truimg.
- Than gian thue hién dy an 2019-2023
- Ngghi quyét 6 04/NQ-HDND ngay 01/07/2019 cua HDND quin Hoang Mai vé viée phé duyét
cha treong diu tur va diéu chinh chu treong diu e mot so du an su dung von dau e cong trung
han S nam giar doan 2016 - 2020 quan Hoang Ma

16 Truomg mam non Vinh Hung (6 F3/NT3) DGD UBND quin Hoang Mai 04 04 HoangMai | VinhHung | Quyét dinh 50 1628/QD-UBND ngay 25/3/2014 cua UBND Thanh pho ve phé duydt Quy hoach

chi tiét ty 1¢ 1/500 Khu chire nang d6 thy Vinh Humg - Thanh T, quan Hoang Ma (trong d6 ¢6 6
dat F3NT3 xay dumge inrimg Mam non Vinh Hung)

- Ban dinh vi toa do mde ngay 07/4/2021 cua S& Tar Nguyén va Moi tnromy

= Than gian thie hién dir an 2020-2023
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Truomg mam non Dinh Cong (6 DI NT2)

DGD

UBND quéan Hoang Mai

07

0.7

Hoang Mai Dinh Cong

-Quyét dinh 56 6446/QD-UBND ngay 26/11/2018 cia UBND Thanh phé vé viée phé duyét do an
Diéu chinh |6ng the Quy hoach chi nét ma rong phia Bic va Tay Béc khu dé thy man Dai Kim -
Dinh Cong, ty 1¢ 17500 (trong d6 ¢6 6 dat D1I/NT2 xay dyng trrimg Mam non Dinh Cong)

- Nghi quyét s 04/NQ-HDND ngay 01/7/2019 cua HDND quéan Hoang Mai vé viéc phé duyét
chu trromge ddu tur va diéu chinh cha treomg diu nemdt s6 dir an sie dung von diu e cong trung
han § nam gian doan 2016 - 2020 quan Hoang Mar

- Quyét dinh s6 6270/QD-UBND ngay 30/10/2020 cia UBND quin Hoang Mai vé viéc phé
duyét du an,

- Ban dinh vi toa & mdc ngay 20/01/2021 ¢ita S& Tai Nguyén vi Moi tnromg,

- Than gan thye hign 2020-2023.

Truémg tiéu hoe Dinh Cong (6 DITH3)

DGD

UBND quin Hoang May

0.75

0.75

Hoang Mai Dinh Cong

- Quyét dinh 56 6446/QD-UBND ngay 26/11/2018 cua UBND Thanh pho vé viée phé duyét do
an Dicu chinh tong thé Quy hoach chi tiét mé rong phia Bic va Tay Béac khu do thi mai Dai Kim -
Dinh Cong, ty 1¢ 1/500 (trong do ¢6 6 dat DI/TH3 xdy dumg twamg Tiéu hoe Dinh Cang)

- Nghi quyét s6 04/NQ-HDND ngiy 01/7/2019 cua HDND quan Hoang Mai vé viée phé duyét
chii truomye ddu i va diéu chinh chit trong ddu e mét s6 dir an sir dung von dau e cong trung
han § nam giai doan 2016 - 2020 quin Hoang Mat

- Quyét dinh s6 627 1/QD-UBND ngay 30/10/2020 caa UBND quin Hoang Mai vé vige phé
duyét du an.

- Ban dinh vi toa 6 mde ngay 20/01/2021 cua So Tar Nguyén via Moi truimg

- Thaen gian thye hign 2020-2023.

Xay dung truong THCS Dinh Cong (6
DI/THA)

DGD

UBND quan Hodng Mai

Hoang Mai Dinh Cong

- Quyét dinh s6 6446/QD-UBND ngay 26/11/2018 cua UBND Thanh phé vé viée phé duyér do
an Dicu chinh tong thé Quy hoach chi tiét ma rong phia Bac va Tay Bic khu dé thi méi Dai Kim -
Dinh Cong, ty 1& 1/500 (trong do ¢6 6 dat D1/THA xay dung tneimg THCS Dinh Cong)

- Nghi quyét so 04/NQ-HDND ngay 01/07/2019 cia HOND quin Hoang Mai vé viée phé duyét
chu trromg ddu tu va diéu chinh chit trrong dau te mot s6 dur an sir dung von dau tr cong trung
han $ nam giar doan 2016 - 2020 quan Hoang Ma

- Quyct dinh $6 6272/QD-UBND ngay 30/10/2020 cia UBND quin Hoang Mai vé vige phé
duygt dyr an

- Ban dinh vi toa do mdc ngay 20/01/2021 cia So T Ngayén v Mo truimg

- Thén gran thue hién 2020-2023,

Dur an xay dung tuyén duong tir 2.5 dén UBND
phuong Hoang Van Thu

DGT

UBND quan Hoang Mai

Hoang Van

Hoang Mai Thu

- Quyét dinh 56 56/2007/QD-UBND ngay 30/5/2007 ciia UBND Thanh pho vé viée phé duyét chi
eicn duong do tyeén duomg Truong Dinh - Hoang Mai - Vinh Tuy, ty 1é 1/500

- Ngghi quyét s6 04/NQ-HDND ngay 09/4/2019 cua HDND Thanh pho vé viée phé duyét chia
trrong dau tr va dicu chinh chi trrong dau (e mot so dy an sic dung von diu tr cong trung han S
ndm giai doan 2016 - 2020 cua Thanh pho.

- Vin ban s6 1753/UBND-DT ngay 04/05/2019 cia UBND Thanh pho vé viée thuc hién Nghi
quyét s 04/NQ-HDND ngay 09/4/2019 cua HDND Thanh pho

- Ban vé chi gidi duémg do Du an ty 1¢ 1/500 do So Quy hoach - Kién tric cip kém theo Vian ban
$0 119S/QUKT-HTKT ngay 31/3/2020

= Thin gian thye hién dir in 2019-2022

Dur an xay dung yén duong vio cho din sinh
Linh Nam

LBND quan Hoang Mai

Hoang Mai Linh Nam

= Quyet dinh s6 6702/QD-UBND ngay 28/10/2019 cua UBND quin Hoang Mai ve vi¢e phé
duyét dur an.
- Thét gian thue hién du an 2018-2020

M

Dir an xay dung tuyén duong vao truong ticu
hoc chat luong cao Yén Sa

DGT

LIBND quin Hoang M

04

04

Hoang Ma Yén Sa

- Quyét dinh 56 4195/QD-UBND ngay 28/8/2019 cia UBND quin Hoang Mai vé viée phé duyét
due an

- Quyet dinh 6 $125/QD-1BND ngay 06/8/2020 cua UBND quin Hoang Mai vé viée phé duyét
thict ke ban vé thy cong va due todn xay dumg cong trinh dur an

- Thén gian thyee hién dy an 2019-2022.
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- Quyét dinh 56 6023/QD-UBND ngay 16/11/2009 cia UBND Thanh pho vé viée phé duyét chu
D cay dung tuyen duomg ur Song Gao dén Vinh Himg, - firwomg dau te dy an
23 A s D A SONE N A DGT UBND quin Hoang Ma 65 65| Hoang Mai Thanh Tri, |- Quyét dinh s6 2187/QD-UBND ngay 29/5/2020 cia UBND Thanh phé ve viée gao nhiém vu
d¢ Song Hong Linh Nam  [chuin bj diu e dy an
= Than gian thire ién dyr an 2021-2024
- Van ban 56 391/HDND-KTNS ngay 15/8/2017 cua HDND Thanh phé vé vige chu tnrong dau
twdean -
. ) - Van ban s6 4189UBND-DT ngay 28/8/2017 caa UBND Thanh pho vé viée chu truong dau we
Dur an xdy dung tuyén dudmg noi tiep duong tu dyr an
phia dong khu hanh chinh quian Hoang Mai o 4 Thinh Liét, |- Van ban s6 31HDND-CP ngay 06/10/2017 coa HDND quan Hodng Mar vé viée phé duyét chu
2 : J i ang M 59 59 : Ma t . £ : s ; . . t
2 den duong Tam Trinh (doan tr khu dé th R URHD gt Hedng bial Hojng Mal Yén Sa trwromyg dau (e due an; Vin ban s6 2 1/HDND-VP ngay 03/8/2018 coa HDND quan Hoang Ma veé
D(;mg Tau dén duong Tam Trinh) vige phé duyét dicu chinh chi truong diu tr dir an
- Quyet dinh so 3035/0D-UBND ngay 14/6/2019 cua UBND quan Hoang Man ve viee phe duyet
thiét ké ban vé thi cong dyr toan xay dung cong trinh dy dn
= Then gian thire hién dir an 2018-2021
- Quyét dinh s0 6695/QD-UBND ngiy 25/10/2019 caa UBND quan Hoang Mai ve viée phé
25 Phong Kham da Khoa Linh Nam (G2/CCKV2) DY UBND quin Hoang Ma 04 04| Hoang Mai Linh Nam  [duyét dur an
- Thin gian thye hién dir an 2018-2020
- Van ban 56 22/HDND-VP ngay 20/102016 caa HDND quan Hoang Mai vé viée phé duyeét chu
trromg dau te die an
sis 3 A 4:0a i = Quyeét dinh 50 6705/QD-UBND ngay 3171072018 cua UBND quin Hoang Mar vé vige phe
26 (’l"." ‘;."."';fh"“'\,‘ Ml"* s biiodaesitvicn TON UBND quin Hodng Mai 03 02| HoangMai | TinMai |duyét thiétké BVTC dy todn xdy dyng cong trinh die dn.
chitia. Set KA - Quyét dinh 56 4622/QD-UBND ngay 27/5/2021 ciia UBND quan Hoing Mai vé viée phé duyét
dicu chinh bio cio nghién cir Kha thi du an
- Thon gian thue hién 2018-2025
- Vi ban 50 SO/HDND-VP ngay 12/12/2017 ctiia HDND quan Hoang Mai vé vige phé duyét chi
X truang dau tu du an
27 T'rromg mam non Hoang Liét (0 FONT2) DGD UBND quan Hoang Mai 021 0.02] Hoang Mai Hoang Liét |- Quyer dinh 50 662 1/QD-UBND ngay 25/10/2018 cua UBND quin Hoang Man ve vige phe
duy¢t du an
- Thén gian thue hien dy an 2019-2022
- Quyét dinh 56 SS06/QD-BYT ngay 24/12/2015 ca Bo Y té vé viée phé duyét chu nrong diu e
: 3 PSS S 3 A T130D-BYT nede 3173/ A 3 8
UBND quin Hoang Mai thuc ([i:;a_\rn (pbc (I!‘ll)4cl’zll|.,l‘l,t|llllh 1@ Quyet dinh 5o 1132/0D-BYT ngay 31/3/2016 va so 328/QD
P > . | 2 En- o a Iy - (O ngay 16/4/2
2 Xiy d Vien Phap y Quoe i &n GPMB, Vien Phe Juoe 4.0 0 + M i § o : g gl e
28 Xay dung mn Vien Phap y Quoc gia DY hién f-l ll\'«ﬂ‘ih‘ :;-" I h:,p y Quoc 4.( 4 Hoang M Yén So - Gy phep quy hoach o S945/GPQH ngiy 017102018 cia S Quy hoach - Kien trie
gla- i@ chikdawir duan - Quyét dinh 56 873/QD-BYT ngay 12732020 cua B Y (¢ phé duyét dicu chinh du an
= Thon gran thye hign di an 2018-2021
Khu tai dinh cu va nha @ thap ting tai 6 dat ky - Quyét dinh 50 6528/QD-UBND ngay 11112019 cua UBND Thanh pho vé viée phé duyét diéu
29 hicu BIO/ODKS (nay la BS/ODKT) thudc oDl LIBND quan Hodang M 07 073 Hoang M Yén So [chinh du an
phuang Yén Sé, quin Hoang Mai = Thor gian thye hién du an dén Quy 1112020
- Thang bio 6 668 TB-UBND ngay 13/11/2012 cua UBND quan Hoang Mai vé viée Cong bo
chu trueomge thu hoi dar dé thiee hién DA xdy dmg Trirome THCS Mai Dong:
30 D an xay dyng truong THCS Mar Dong DGD UBND quan Hoang M 0.59 0391 Hoang Mai Mar Dong |- Quyveér dimb 56 3847/QD-UBND ngay 29072013 v¢ vige Phé duyét du an diw tr xay dung

Turimg THES Mar Dong (phia sau Khu tap the bao phu nir)
= Thin gaan thiee hign dye an 201322013
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Du an dau tu GPMB va san nén s bo khu do
thi Tay Nam Kim Grang | phuc vu xav dung
quy nha tar dinh cu

opT

UBND quin Hoang Mat (thue
hién cong tac GPMB) Ban
QLDA BTXD cong trinh Dian
dung va Cong nghiep Thanh pho
(thue hién cong tac xay dung
HTKT)

0.2

Hoang Mai

Pair Kim

- Quyét dinh 56 3571/QD-UBND ngay 08/8/2012 caa UBND Thanh pho phé duyét du ian

- Quyét dinh 56 1216/QD-UBND ngdy 20272017 caa UBND Thanh pho chuyén cha diu nr xay
durng hy tang kv thuat ur So Xay dumg san Ban QLDA DTXD cong trinh dan dung va cong
nghiép Thanh phé

- Quyét dinh 56 1192006/QD-UBND ngay 20/7/2006 cua UBND Thanh phé phé duyét Quy
hoach chi tiét ty 1 17500, Quyét dmh s6 139/QD-UBND ngay 11/1/2008, QD s6 3129/QD-
LIBND ngiy 23/6/2009, QD s6 3791/QD-UBND ngay 23/8/2012. QD s6 1535/QD-UBND ngay
31/3/2016, QD s6 8843/0D-UBND ngay 22/12/2017 cua UBND Thanh pho phé duyét diéu
chinh cuc bé Quy hoach chi tiét ty 1¢ 1/500

L
]

Dur an xdy dung cac tuvén duang vio truong
THCS Tiéu Hoc, Mam Non Dinh Cang theo
quy hoach

DGT

UBND quan Hoang Man

0.90

0.90

Hoang Mai

Dinh Cong

- Quyét dinh 56 6446/QD-UBND ngay 26/11/2018 cua UBND Thanh phé ve viée phé duyét do
an Diéu chinh 1ong (hé quy hoach chi nét ma rong phia Bac va tay Bac khu dé thi mé Dai Kim,
Dinh Cong, ty 1¢ 1/500

- Nghi Quyét s 17/NQ-HDND ngay 18/12/2020 ciia HDND quiin Hoang Mai ve viée cho y kién
vé ké hoach dau tir cong trung han gar doan 2021-2025 va phé duyét chu tnrong dau tr mot s6
du an diu tu cong ngan sach Quan (phy luc so 33).

- Théng tin chi gidi duamg do vién quy hoach cap ngiy 8/6/2021

- Ban dinh vi toa d6 moe ngay 19/7/2021 cia So Tai Nguyén va Man truong

- Thor gan thue hign dy an 2022-2024

LI.2

Biéu 1B Nghj quyét 35/NQ-HIDND ngay 10/12/2021

-
D%

Xiy dung cae tuyén duamg xung quanh b do
xe va trung tam thuong mai Aconmall Hoang
Mai, quan Hoang Mai

DGT

UBND quan Hoang Mai

595

595

Hoang Mai

Dinh Cong

- Quyét dinh s6 924/QD-UBND ngay 02/3/2020 cia UBND Thanh phé giao UBND quin
Hoang Mai thue hién nhiém vu chudn bi dau tr du an

- Quyét dinh s6 3209/QD-UBND ngay 05/09/2022 ctia UBND Thanh phé vé viée chip
thudn chii treong diu tu dong thin chip thudn nha diu wr

- Tha gian thue hién du an 2021-2024

Xay dung cong trinh HTKT khu nha & gidn
dian Dam Dao tar phuong Thanh Tri

oDT

UBND quin Hoang M

083

0.83

Hoang Mai

Thanh Tn

- Quyét dinh s6 3833/QD-URB ngay 03/7/2003 cia UBND Thanh pho v¢é viée phé duyét
k¢ hoach cia UBND huyén Thanh Tri xin sir dung 9. 560m2 dit tai xa Thanh Tri - huyén
Thanh Tri d¢ giao cho 119 ho pia dinh lam nha &

- Quyét dinh 50 5072/QD-UB ngay 10/11/2006 ctia UBND Thanh pho vé viée gia han
thi hidu Quyét dinh 56 3833/QD-UB ngay 03/7/2003 cia UBND Thanh pho

- Ngay 03/11/2014 S¢ Tai nguyén va Moi truamg phdi hop vai cac don vi lién quan da
ticn hanh ban giao moc gion khu dat cho UBND phuéng Thanh Tri vén tong dién tich
8.328m2.

- Két luan thanh tra so 08/K1-UBND ngay 13/3:2020 cia UBND quan Hoang Mai vé két
qua thanh tra qua trinh trién khai thue hién du an

Dur dn dau wr xdy dung tuyén duong két noi
duong Phap Vin-Cau Gié vor duong Vanh dai
3

Ban QLDA DTXD CTGT TP
Ha Noi thue hién du an (Trung
tam PTOD quin Hoang M
thuee hién GPMB)

1484

1484

Hoang Ma

Yén Sa

- Quyét dinh s 141/0D-TTg ngay 21/01/2020 ciia Tha twang Chinh phi vé viée phé
duyét chi trwong dau tu du an dau tr xay dung tuvén duomg két ndi duomg Phap Vin -
Cau Gié vor duong Vanh dai 3

- Thoi gian thyee hién dy dn 2020-2022

Nha hoi hop khu din ¢ s6 5 phuong Tran Pha

DSH

UBND quan Hoang Mai

007

007

Hoang Mar

Tran Phu

- Quyet dinh 6 3453 QD-UBND ngay 28062019 cua UBND quan Hoang Mai vé viéc
phé duyét chu truong dau tr du an xay dung nha hdi hop khu din cur s6 S phuang Trin
Phu. quin Hoang Ma

- Thon gian thue hién du an 2020-2021

GPMB, tu bo ton tao di tich chua Nam Du Ha

TON

UBND quan Hoang Man

| 00

1 00

Hoang Mat

I'rin Phu

- Nght quyét s6 O4/NOQ-HDND ngay 01/07 2019 cia HDND quéan Hodng Mai vé viéc phé
duyét chi truong diu tu va dieu chinh chu trirong dau o mot so du an s dung von dau
1 cong trung han S nam i doan 2016 - 2020 quan Hoang Ma

- Thon gran thue hién du an 2019-2023






Trong do

truong mam non Hoang Liét 6 dit F6 NT1

dién tich tha) ¥t
< g ; Mi loai | Co quan, to chire, ngudi diing | Dién tich |  pér . .
1 Danh muyc cong trinh dy in ‘ . ; Can cw phiip Iy
vecone v dit ky (ha) | tréng | Thuhdi | Dia danh Dia danh s
lia diit quin phwing
(rirng)
- Nght quyét 50 04 NQ-HDND ngay 01 07/2019 cua HDND quan Hoang Mai vé vige phé
: ; ; 5 ’ y Hoang Van  |duyét ch triong dau tr va diéu chinh chi treong diu te mét s6 du an sir dung von dau
3§ HEN 5. ton 1 ! N UBND quian Hoang Ma 027 004 ang Ma =X . i &
38 GPMB, tu bo, ton tao di tich Dinh Hoang Mai TI quan Hoang Mai Hoang Mai Thy twedng trung han.5 namgink doan 2016:- 2020 quin Hodng Mai
- Thn gan thue mén du an 2019-2021
- Nam trong Nghi Quyét s6 17/NQ-HDND ngay 18/12/2020 caa HOND quin Hoang Mai
Dur an xay dung treong THCS Thinh Lict tai 6 A 7 2 X . |phé duyét chi trromg diu tu cia mét s6 du an diu tr cong ngidn sach quan (trong dé co
39 p ¢ DGD UBND quin Hoang Ma 0.72 0.72] Hoang M I'hinh Lict A Ry - Mg AR
s dat BA/TH3 % Sl L s b "M Dy an xay dung truong THCS Thinh Liét tai & dat B4/TH3 - Phy luc s6 06)
- Thot gian thue hién du an 2021-2025
- Nam trong Nghi Quyét so 17 NQ-HDND ngay 18/12/2020 cia HDND quédn Hoang Mai
Du dn xay dung truong Mam non Thinh Liét g . ; & . |phé duyét chit truong ddu e ciia mot so du an dau tr cong ngan sach quan (trong do co
e DGD LIBND quéin Hoang Man 048 048] Hoang M T'hinh Lié&t AR S e > g - 3
40 tar O dat B4NT4 . 4 DB allg v M by dn xay dimg truomg THCS Thinh Liét tar 6 dat B4/N'TH - Phu lue 56 05)
- Thon gian thye ién dur an 2021-2025
- Nim trong Nght Quyet s6 17 NQ-HDND ngay 18/12/2020 caa HDND quan Hoang Mai
Dur in xdy dung tuyén dudng Minh khai - Vinh Vinh Hung ph¢ duyét chi trrong diau te cia mot s6 du an dau tr cong ngdn sach quan (trong do co
41 Tuy - Yén Duyén ndi tiép doan tir dudmy Vinh DGT LIBND quan Hoang May 840 840 Hoang Mai Trdn Phﬁb. Dur an xay dung tuyén duong Minh khai - Vinh Tuy - Yén Duvén ndi tiép doan tir duong
da 2.5 dén duomg Vanh dai 3 Vanh dai 2.5 dén duong Vanh dai 3 - Phu lue 56 42)
- Thani gian thye hién du an 2021-2025
- Nam trong Nghi Quyét sé 17 NQ-HDND ngay 18122020 cia HDND quin Hoang Mai
e . . ae T - ’ - 5 . s " o ik ¥ £ A s o a AR B
4 Dur an xdy dung "ha,'.““ hop Khu din cur 86 3 ST UBND quin Hoang Mai 0.01 001l Hoane Mai Hom?g Van |phé du_\?l chu lru'm?p__ \!au [{TRH] mt.,»l S0 dl.l ‘f“ d‘nf w mn_t, ng:’n s.fq.h quan (lmng_.}lo o
phuang Hoang Van Thu = T'hu Du an xay dung nha hor hop Khu dan cu s6 5 phudong Hoang Van Thu - Phu luc s0 16)
- Thon gian thue hién du an 2021-2023
- Nam trong Nghi Quyét s6 17/NQ-HDND ngay 1812 2020 cia HDND quén Hoiang Mai
Dur an xay 11 ¢ phuomg Hoang Va 4 < ang Vi ¢ duyét chu i da mot 5o du an dd ong ngan si i a
43 .l?u an xay dung tram y t¢ phuong Hoang Vin DY UBND quin Hoang Mai 013 013 Hoang Mai Iloa'l?b an  |phé du)u:l chu truong d;uf tu culna mol so duran d Wt cong nl.:fn:.\ch quan (trong do co
I'hu Thu Dur an say dung tram y t¢ phuong Hoang Vin Thu - Phu luc s6 38).
- Thar gian thue hién du an 2021-2024,
- Nam trong Nehi Quyet s0 17/NQ-HDND ngay 187122020 coa HDND quan Hoang Mai
an xdy dung truong tiéu hoe Tran Phi tai 6 : . L s duvét chi s di ia mot s a ong ngan sd a 2 do ¢
44 I)‘u an xdy dung truong ticu hoe Tra utaro DGD UBND quin Hodng Mai 0.84 084l Hoanu Mai Iedn Phi phé du_\g.( chu lruanlb ualu cla mr:l so du an.da? tu cong ngan sach qtnn‘((mng do co
dat H1TH2 = = Dur an xdy dung trudng téu hoe Tran Phu tan 6 dat HIETH2 - Phu lue 56 03)
- Thor gian thue hién du an 2021-2025,
- Nam trong Nghi Quyet so 17/NQ-HDND ngay 18/12:2020 caa HDND quan Hoang Mai
= Dur an xdv dung treong mam non Tran Phu tai = % L phé duvét chi truong dau tu cia mot sé du an diu tr cong ngdn sach quin (trong do co
45 =¥ " = DGD LIBND quan Hoang Mai 075 075] Hoang M an Pl Al R 3 : O A 3
® O dat HI/NT3 : e i el ke, Fho Du an xdy dung truomg mam non Tran Phi tar 6 dat HENTS - Phu lue 50 04)
- Than gran thue hién du an 2021-2025
- Nam trong Nehi Quyét s6 17/NO-HDND ngay 18/12/2020 cia HDND quin Hoang Mai
D an xay dung truong mam non Hoang Liét - 5 \ . |phé duyér chu truomg dau t coa mot so dir an dau W cong ngan sach quan (trong do co
A6 e b & DGD UBND quin Hoing M 029 029 Hoang Ma Hoang Lié g A i x R GRS 2.
; tan 6 dat F6/NT1 : ! N VAaEI i LG Dur an xdy dung truomg mam non Hoang Liét ta 6 ddt F6 N1 - Phu luc 56 09)
= Tnon gan thue hién du an 2021-2025
- Nam trong Nehi Quyét sé 17/NQ-HDND ngay 18/12/2020 ¢da HOND quan Hoang Ma
D a0 AT i siso G viio phé duvét cha trromg daw tr cda mot so du an dau 1 cong ngan sach quan (trong do co
o " ! ' ) USLIH ! Vi - » . s - - 3 « . 3 viah s 4% o
47 L EMNBIMaTIE L5 £ DG UIBND quin Hoang M 035 035] Hoang M Hoang Ligt | Duan xady dung taven duong giao thong vao truong mam non Hoang Liét 6 dat F6/NTT -

Phu luc s6 29)
= Thon gian thue hién duan 2021-2024






Trong do

s
di¢n tich (ha) ¥ji
Mi logi | Co quan, té chiic, oi da Di¢n tich i 2o
Tr Danh muc cong trinh dy én “xm'“ 9 2 nguol dlng | Pien -t I):“ — o i ’ Cin eir phap ly
dat ky (ha) trong | Thuhoi | Diadanh Dia danh
lia diit quin phuimng
(rirng)
- Nghi quyét 17/NQ-HDND ngay 18/12/2020 ciia HDND qudn Hoang Mai phé duyét cha
Dur an xay dung truong tiéu hoe Linh Nam ta 5 > : 5 truong dau tu cia mot s6 du an dau tu cong ngin sach quan (trong do ¢ Du an xéy dung
) GD UBND quin Hoang M: 20 208| Hoang M: i 3 St ) s
8 |5 dd 6 dit G2THI L caadbbal i, 8 odngMai | - LinhiNam | g tidu hoc Linh Nam tei 6 416 4t G2/THI- Py luc $6/07).
- Thén gran thue hién dv an 2021-2025
- Nghi quyét 17/NQ-HDND ngay 18/12/2020 cia HDND quan Hoang Mai phé duyét chu
Dur an xdy dung truong mam non Linh Nam tai . 5 5 truong dau tu cia mot so du an dau tr cong ngdn sach quan (trong dé ¢6 Dur dn xdy dung
p . G UBND quan H J 084 084 Hoang Ma 5 b 3 e Al 2 3
» o dat G2/NT2 e jaiotng il i e Syt truong mam non Linh Nam tar 6 dat G2/NT2 - Phu luc 50 08)
- Thai gian thyee hién du an 2021-2025
- Nghi quyét 17/NQ-HDND ngay 18/12/2020 ctia HDND quén Hoang Mai phé duyét chi
Du an xay dung tuyén duong vio truong tiéu . . . N truong diu tu cia mét s6 du an diu tr cong ngin sach quan (trong do co Du an xay dung
v A S DG UBND quin Hoang Mz 1.20 120 r M i ¢ s A X y " % R TS ons
) hoc Linh Nam tai 6 quy hoach G2/THI c ilsabiuan B HoRng M L tuyen duomg vao truomg ticéu hoe Linh Nam tai 6 quy hoach G27THI - Phu luc 56 26)
- That gian thue hién du an 2021-2024,
- Nghi quyét 17/NQ-HDND ngay 18/12/2020 ctia HDND quan Hoang Mai phé duyét chi
Du an xiy dung tuyen duong tir ngach 95/15 truomg diu tu cta mat s6 du an dau tr cong ngan sach quan (trong do co Dy an xay dung
51 phd Nam Du dén cudi ngd 47 pho Nam Du DGT UBND quan Hoang Mai 0.75 0.75] Hoang Mm Linh Nam  [wyén duong tir ngich 95/15 pho Nam D dén cudi ngd 47 phé Nam Du theo quy hoach -
theo quy hoach Phu luc 56 31)
- Thon gian thue hién du an 2021-2025
1.1.2  |Biéu 2A Nghij quyét 15/NQ-HDND ngay 06/7/2022
4 - . ' - + i -
: 5 3 4 , - Ng et s0 17/NQ- ay 18/12/2020 cha HDND 4 > VI
i i din s o g IR G e I SR s e o
52 |gino thong tai & quy hoach ky hi¢u F6/CX6 DKV UBND quan Hoang Mai 0.50 0i50| THomag M | iedngiies LR D YRt IORCECER UK CONE NS I A 00N £, meh e NRPHECUIRNG s
Liima Hoana List S diu tr mot 50 du an dau e cong ngan sach Quan (Phu luc s6 30)
PREPIBNCARER - Thi gian thuc hién du an 2022-2023
- Nghi quyél 56 20/NQ-HDND ngay 22/12/2021 cia HDND quéin Hoang Mai vé viée phé
. . . : . duyét ké hoach ditu tr cong trung han giai doan 20212025 va phé duyét chi truong dau
y J héi hop khu d. s 7 ph n n y i .4 % 3 a4 W R A Yo 2
53 2 disgroBia b by dBo/ei 307 oG DSH UBND quan Hoang Mai 0.09 009 Hoang Mai Vinh IHung  |ur, di¢u chinh chi truong dau tr mot s0 dir @n dau tu cong ngan sach Quién (Phu luc so
Vinh Hung (giai doan 1) 12) £
- Thon gian thyre hign du an 2022-2024
! - Nghi quyét sé 20/NQ-HDND ngay 22/12/2021 ctia HDND quan Hoang Mai vé viéc phé
Xay dung cac tuyen duong theo quy hoach hhu duyét ké hoach diu tur cong trung han giai doan 2021-2025 va phé duyét chi truomg dau
54 vue bénh vién dicu trr ngudn bénh Covid-19 DGT UBND quéin Hoang Mai 165 165 Hoang Mai Yén Sa . diéu chinh chi treong diu tr mot so di an dau tr cong ngin sach Quin (Phu lue so
tar phuong Yén Sa, quan Hoang Mai 4)
- Thon gian thue hign du an 2022-2025
_ - Nghi quyét 6 20/NQ-HDND ngay 22/122021 cia HDND quan Hoang Mai vé viéc phé
Xay dung tuyen duong nor ti duong vao duyét ké hoach diu e cong trung han giar doan 2021-2025 va phé duyét chi treong diu
55 truomg tiéu hoe chit luong cao Yén So dén DGT UBND quan Hoang Mai 1 80 1 80 Hoang Mai Yén Sa tr., dic¢u chinh chi trrong dau e mot so du an dau e cong ngan sach Quan (Phy luc s6
duong Vanh dai 3 5)
- Thon gian thue hién du an 2022-2025
1.2 Dy din ditng Ky méi thue hign trong nim 2023






Trong do

o
dién tich tha) Visd
s Mii logi | Co quan, té chire, ngwai dang | Dién tich | Dt Gr g aeeiss
T Danh myc cong trinh dy dn z Can cir phap ly
WELONE .08 dit ky (ha) | wéng | Thuhéi | Djadanh | Dia danh Lk
lia diit quin phuing
(rimg)
- Nghi quyét s6 04/NQ-HDND ngay 02/7/2022 caa HDND quan Hoang Mai vé viée phé
A Hodng Lidt tai'd Hodng duyét chi trwong diu tr mot s6 du an diu tu cong, diéu chinh, bo sung ké hoach diu tu
56 d"a-\C ;‘f_:l&fr,:"ml‘ mmam por Hioang vt DGD  [UBND gudn Hoang Mai 0.19 0.19 \;:u!‘ Hoang Liét  [cong trung han giai doan 2021-2025 va ke hoach dau tr cong nam 2022 ngin sach quan
bR & : Hoang Mai (phu luc 05)
- Thon gian thue mén dyr an 2023-2025
iy an thién tuyén dudng b trii song s \ s - Quyét dinh sé 2527/QD- vay 15/08/2022 ci i : & vige
57 Xa\ dung ho?n lhlénvlu)cn.duon} ba (_r:u song DGT  |UBND quin Hoang Mai 0.01 001 Hoang Hodng Li&t Qu,\u.dgn sO QD UBND ngay 15/08/2022 cua UBND quan Hoang Mai vé viée
To Lich, phuang Hoang Liét, quan Hoang Mai Mai grao nhiém vu thire hién dy dn
Xay dung, cai tao cong vién, vuon hoa trén dia Hoang - Nghi quyét s6 20/NQ-HDND ngay 18/12/2020 céia HDND quin Hoang Mai vé viée cho
S8 ALY CIME; S DKV |UBND quéin Hoang Mai 028 028 & Hoang Ligt [y kién vé ké hoach dau wr cong trung han giai doan 2021-2025 va phé duyét chi truong
ban quin theo phan cap Mai 3 oA e 5 K] " z *
dau tr mot s6 du an dau tr cong ngdan sach Quan (phu luc 50 15)
- Nghi quyét 56 04/NQ-HDND ngiy 02/7/2022 ciia HDND quan Hodng Mai vé viéc phé
Xay dung tuyén duomyg gidap duomg sit Bic - Hoaria duyét chi trueng dau tu mot s6 du an dau tu cong, di¢u chinh, bd sung ké hoach diu wr
59 Nam va ho Linh Dam, doan két ndi duomg DGT  |UBND quidn Hoang Mai 0.50 0.50 Maih Hoang Liét  [cong trung han giai doan 2021-2025 va ké hoach dau tu cong nam 2022 ngin sach quin
Nguyén Hiru Tho va pho Hoang Liét Hoang Mai (Phu luc 56 13)
- Thoi gian thue hién dy an 2023-2025
4 L vy s - Nghi quyét sé 04/NOQ-HDND ngay 02/7/2022 ci an Hoang Mai vé viéc phé
Xy dyfng tuydn:duong phia Tdy song Kim NL:ln qlf)gl s0 04 N J-HE .Nl .n;,a_\_ 7 0 cla HI;)ND.quan floamc r\?al ve vige phé
< S R b S : 0.4 " . R . |duyét chi trrong dau te mot so du an diu tr cong, di¢u chinh, bo sung ké hoach dau e
Nguru, doan tir cau Bén Lir den dudmg noi ticp , 5 ; ; Hoang Yén So, Hoang| . 403 PR 3 . M x
60 = : g ; DGT  |UBND quan Hoang Mai 1 85 | 85 2 ot cong trung han giai doan 2021-2025 va ké hoach dau tr cong nidim 2022 ngin sach quin
duong phia Dong Khu hanh chinh quan Hoang Mai Vian Thu X i
Mai Hodng Mai ( Phy luc so 14)
- Than gian thue hién dur an 2023-2025
- Nghi quvét 56 04/NQ-HDND ngay 02/7.2022 ciia HDND quan Hoang Mai vé viée phé
Hding duyét chi truong dau tr mot s6 du an ddu tr cong, diéu chinh, b sung ké hoach diu tr
61 Xay dung, cin tao Truomg ticu hoe Yén Sa DGD  [UBND quan Hoang Mai 1.12 1.12 l\';-u!, Yeén Sa cong trung han giai doan 2021-2025 va ké hoach dau tr cong nam 2022 ngan sach quin
: Hoang Mai (Phu lue 56 19),
- Thon gian thue hién du an 2023-2025.
- Nghi quyét s6 20/ NQ-HDND ngay 22/12/2021 cia HDND quin Hoang Mai vé viée phé
3 i ; 2 < duyét ké hoach diu tu cong trung han giai doan 2021-2025 va phé duyét chi truong diu
/ s nha van hoa khu dan . g M . SR N - i - 5
62 Ady ?ung il SR DSH  |UBND quan Hoang Mai 0.10 0.10 Hoang Thinh Liét [, dicu chinh chi trrong dau tr mot so dudn dau tr cong ngan sach quan (Phu luc so
cur 50 17 phuang Thinh Liét Mai 13)
2)
- Than gan thue hién 2022-2024.
- Nghi quyét 04/NQ-HDND ngay 02/07/2022 vé viée phé duyét chi truong diu te mot so
i, 535, 2 ’ N . IHoang i dur an diu tr cong, diéu chinh, bo sung ké hoach dau tr céng trung han 5 nam giai doan
4 5 i ) N JBNL : Ma ) ) 06 > d 2 >
63 Tu bo, ton tao di tich Dinh Nam Du I UBND quan Hoang Mai 0.06 0.0 Mai I'ran Phu 2021-2025 quin Hodng Mai (phu Luc 09)
- Thon gran thue hién du an 2023-2025
Xdy dung tuyén duong noi tiép tir khu do th ok - Nghi quyet so 22/NQ-HDND ngay 12/09/2022 cia HDND thanh pho vé vice phé
64 Dang Tau dén duong Giar Phong, phuong DGT  [UBND quin Hoang Mat 1 50 1 50 l‘\/hf Hoang Liét  [duyétchi treong diu tu- Phu lue 6 17

Hoang Liét

- Thot gran thue hién du an 2023-2025






Trong do

dién tich (ha) Vi
' ; logi | C 16 chire, nguivi dién ti b s e
T Danh muc cong trinh dy in Ma’c‘m_u QRN ‘f‘ agwording | Dibs tich n,é' . 4. . X Cin e phap Iy
dat ky (ha) trong | Thuhdi | Djadanh Dia danh
lin diit quin phuing
(rirng)
- Quyét dinh 56 $399/QD-UBND ngay 10/9/2018 ciia UBND quan Hoang Mai vé viée
65 Tram v 1& phuong Tuong Ma DYT  |UBND quan Hoang Mat 002 002 Hoang Mai Tuong Mai  |phé duyét chu truong dau tu dur an
- Thot gian thue hién du an 2018-2020
" Ciic due dn nim trong bicu 1C
Wi |Puwan cotrang Nghi quyét so 35/NQ-HDND ngay 10/12/2021 va Nghj quyét 15/NQ-
: HDND ngay 06/7/2022 cia HDND Thanh phd
IL1.1  |Biéu 1A Nghj quyét 35/NQ-HDND ngay 10/12/2021
- Van ban s0 3395/ QHKT-P2 ngay 25/8/2014 cia S¢r Quy hoach - Kién true vé vige chip
: ) thuan ban v& quy hoach tong mat bang Dur an 1y ¢ 1/500
GPMB va xay dung ha tang k¥ thuat cac 0 dat - Quyét dinh s6 5863/QD-UBND ngay 21/10:2016 cia UBND Thanh phé vé viée phé
60 dé diu gra quyén sir dung dat trong Khu do th ODT UBND quan Hoang Ma 43 43 Hoang Ma Hoang Liet  [duyét cha trirong diu tr du an
méi Nam ho Linh Dam (giai doan 1) - Quyét dinh 56 5051/QD-UBND ngay 31/7/2017 cia UBND Thanh phé vé viée phé
duyét du an
- Thén gian thue hién dur an 2017-2018
- Quyet dinh s6 S411/QD-UBND ngay 20/10.2009 cua UBNBD Thanh pho ve vige thu
hoi dat, grao cho Trung tim Phat tnén quy dit va quan Iv duy tu ha tang do thi quan
Hoang Mai (nay li Trung tam Phat tnén qu¥ dat quin Hoang Mai) dé béi thuong, ho trar
GPMB tao quy dat sach thue hién dur an
; % ) s ) - Quyé 50 OD-1 ay 137172 & quye 5 1100/QD- '
s s v 5 oG, i Dt 1000 U e 0ol D
3 ’] VI 2UL K > > 3 § LE Y
67 |dung HTKT khu dit XD nha & dé diu gia oDT UBND quin Hodng Mai 43 43| Hoing Mai Yén Sa s ARNRIONEVIRE PR QUSROS ENI ML RO IR EUnB et
QSDD tar phuong Yén Sa truomg diu durdicin
3 ! $ - - Quyét dinh 56 2868/QD-1UBND ngay 17/3/2011 ciia UBND quan Hoang Mai vé viéc
phé duyét Quy hoach chi tuét khu dat xay dung nhi & dé diu gia quyén sir dung dat tai
phuomg Yeén Sa, quian Hoang Mai, tv 1¢ 1/500
- Bién ban ban giao moe gio1 do S& Tai nguyén va Moi truong ban giao mac ngay
27/7/2016.
GPMB theo quy hoach tao quy dit sach va s . g
R R RGN G S S SEEN. YL - Vin ban sé 531/0D-UBND ngay 23 012013 ciia UBND TP Ha Noi vé viée phé duyét
nén xdy dung ha tang k¥ thudt khu dat xay 3 : S il z 3 & X
. gt ey . = 2 ) . . Vinh Hung, |dicu chinh mdt s6 nor dung nhiém vu chuan b dau te du an Boi thuong gian phong mat
68 dimg nha & tai dinh cu, nha & thu nhap thap va OD1 UBND quian Hoang M 71 7 1| Hoang Mai e : 3 Py AR 2 R iR S
adias 30 i ; - = Thanh T |bing, san nén so bd va du an xay dung ha tang kY thudt kKhu dat xay dimg nha ¢ dé dau
du gia quyen sir dung dat trong Khu chire id quyén st dung dat tai phuémg Vinh H \va ong Thanht an Hoang M
ning 46 thi Vinh Hung- Thanh Tri @id quyen sir dung dat tar phudmg Vinh Hung va phuong Thanh tri, quan Hoang Mai
112 |Biéu 1B Nghj quyét 35/NQ-HDND ngay 10/12/2021
o - Nghi quyét 17 NQ-HDND ngay 1812, 2020 caa HBND quan Hoang Mai phé duyét chu
D iin GPMB va xay dung HIK'T cac 0 q:il de trurong diw te cda mot s6 du an diu te cong ngdn sich quan (trong do ¢o du an GPMB vi
o9 daw gia QSD dat trong Khu dé thi Nam ho Lish | QD1 UBND quan Hoang Ma 6.08 6,081 Hoang M Hoang Li¢t  |xay dung HTKT cac o dat dau gia QSDD trong Khu do thy Nam ho Linh Dam gai doan
Pam giar doan 11 ).
- Thon gian thare hién du an 2022-2025
- Nghi quyct 17NOQ-HDND ngiy 18 122020 ¢aa HDND quan Hoang Mai phé duy¢t cha
trurong diu tr cua mot 5o du an diu tr cong ngan sach quin (trong do co du an GPMB va
D P o . T T N = ohatbne d dStdiin oia 1 ) - H
70 GPMB va xay dung ha tang 6 dat dau gia ODT UBND quin Hodng Mai 106 106 Hoang Mai Thanh Tri  [Y& dung ha tang 6 dat dau @1aG /ODK2, phuong Thanh Tri Phu luc s6 44)

GUODK2, phieomg Thanh T

- K& hoach s6 73 KH-UBND ngay 18022022 vé vige thue hign cac du an dau @i quyén
sir dung dat nam 2022 wén dia ban quan Hoang Ma
- Thot gan thue hién du an 2022-2024






Trong do

dién tich (ha) Nl
; A < X Ma loai | Co quan, to chire, nguii dang | Dién tich | pét g e i
Tr Danh muyc cong trinh dy an X - & Can cir phap Iy
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IL1.3  |Biéu 2A Nghi quyét 1S/NQ-HDND ngay 06/7/2022
- Quyét dinh s 1907/QD-UBND ngay 02/04.2021 cia UBND quin Hoang Mai vé viée
bé tri Kinh phi thue hién nhiém vu diu gia QSDD 6 D1PT
Dur an dau pia quyen sir dung dat tan 6 dat - : . Hoang Van |- Quyét dinh s6 3693/0D-UBND ngay 23/72021 cia UBND Thanh phé vé viée thu hén
: = < bl LBND qui ang M 026 026 loany My = s . . EolEa 3 . . £ 2
L DIPI 2id R Vol < 3] Homng¥ny I'hu 1 8358 m2 dat tar Cum cong nghiep quian Hoang Mar, phudmg Hoang Van Thu, quin
Hoang Mai. grao cho UBND quan Hoang Mai d¢ quan Iy va lip phuong an s dung dit
theo quy dinh cua Ludt dat dai.
1.2 Dy in diing k¥ mai thue hién trong nam 2023
O dat ky hiéu HH-01 thuoe QHCT khu do thi - K& hoach s6 73/KH-UBND ngay 18/02/2022 cia UBND Thanh pho vé viée thue hién
72 ma Nam ho Linh Dam, v 1& 1500t phuong ODT  |UBND quan Hoang Mai 1.0053 1 0053] Hoang M Hoang Li¢t  |cac du an diu gia quven siedung dat nam 2022 teén dia ban quan Hoang Mai
Hoang Liét - Thot gian thue hién nam 2022-2023
O dat ky hiéu HH-03 thude QHCT Khu d thi - K& hoach s6 73/KH-UBND ngay 18/02/2022 ¢ia UBND Thanh phd vé viée thuc hién
73 moi Nam ho Linh Dam, ty 1¢ 17500 tai phudmg ODT  [UBND quin Hoang M 1 5479 1 54791 Hoang Mai Hoang Liét  |cac du an dau gia quyvén sir dung dit nam 2022 trén dia ban quan Hoang Mai
Hoang Liét - Thoi gian thue hién nam 2022-2023.
O dat ky hiéu HE-04 thude QHCT Khu dé thy - K¢ hoach 6 73/KH-UBND ngay 18/02/2022 ¢ia UBND Thanh phé vé viée thue hign
74 man Nam ho Linh Bam, t¥ 1& 1500 ta1 phuomg QDT [UBND quan Hoang Ma 15522 1 5522 Hoang Ma Hoang Liét |cac dur an ddu gia quyén sit dung dit nam 2022 trén dia ban quén Hoang Mai
Hoang Liét - Than gran thue hién nam 2022-2023
O dat ky hi¢u HH-05 thuoe QHCT Khu d6 th - Ké hoach s6 73/KH-UBND ngay 18/02:2022 cia UBND Thanh phé vé viée thue hién
75 mai Nam ho Linh Dam_ ty & 1:500 tai phuong ODT  [UBND quin lHoang Ma 07174 07174] Hoang M Hoang Liét  |cac dv an ddu gia quyén sir dung dit nam 2022 trén dia bin quén Hoang Ma
Hoang Lict - Thon gian thue hién nam 2022-2023
O dat ky hiéu HH-06 thude QHCT khu do th - Ké hoach s0 73/KH-UBND ngay 18022022 cia UBND Thanh pho vé viée thue hién
76 mant Nam ho Linh Dam, ty 1¢ 1'500 tai phuong ODT  [UBND quan Hoang Mai 10758 1 0758 Hoang May Hoang Liét  [cac du an ddu gid quyén sir dung dat nam 2022 trén dia ban quan Hoang Mat.
Hoang Lict - Thon gian thae hién nim 2022-2023
O dit ky hic¢u HH-07 thude QHCT Khu do thy - Ké hoach s6 73/KH-UBND ngay 18022022 caa UBND Thanh pho ve vige thue hién
77 mai Nam ho Linh Dam, ty 1¢ 1500 tai phuomg | ODT - [UUBND quan Hoang Mai 1.0768 1 0768] Hoang Mai Hoang [aét [cac du an ddu gid quyén sir dung dét nam 2022 trén dia ban quin Hoang Mai
Hoang Lict - Thai gan thue hién nam 2022-2023
O dit ky liéu HH-09 thude QHCT khu dé thi - K& hoach s6 73/ KH-UBND ngay 18022022 cia UBND Thanh phé vé viée thue hién
78 mat Nam ho Linh Dam, ty 1¢ 17500 G phurdng ODT [UBND quin Hoang Mai 08193 0 8193] Hoang Mai Hoang Liét  |cac du an diu gia quyvén st dung dit nam 2022 trén dia ban quan Hoang Mai
Hoang Liét - Thon gian thue hién nam 2022-2023
O dit ky hiéu 111 thude QHCT Khu do th - K& hoach s6 73 KH-UBND ngay 18022022 ctia UBND Thanh pho vé viée thuc hién
79 ma Nam ho Linh Dam, ty & 1500 tar phuong 0Dl UBND guin Hoang Ma 132 1 32] Hoang Ma Hoang Liét  [cac du an dau gma quyvén sir dung dat nam 2022 teén dia ban quin Hoang Mai
Hoang et - Thon gian thue hien nam 2022-2023
O datky hiéu DX-04 thuoe QHCT khu dé thi - K¢ hoach s6 73 KH-UBND ngay 18022022 ¢ia UBND Thanh phd vé viée thue hién
80 mai Nam ho Linh Dam, (¥ 1& 1/500 tar phudmg OD1 UBND quan Hoang M 04249 042491 Hoang M Hoang Liét |cac du an dau gia quyen sir dung dit nam 2022 trén dia ban quan Hoang Ma
Hoang Li¢t - Tha gian thaee hién nam 2022-2023
O dit ky hiéu F4'ODK 1 thude quy hoach phin Vinh Hun - K¢ hoach so 73 KH-UBND ngay 18 02/2022 cia UBND Thanh pho vé viée thue hién
% = 1 L. £ X g £ s S
81 Khu do the H2-4, 13 1€ 12000 duoe duyet ta ODT  [UBND quin Hoang M 04349 043491 Hoing M L e duran diau gia quyen siedung dit nam 2022 trén dia ban quéin Hoang Mai
3 = S : = Linh Nam > SR R i3
phuong Vinh Hung, Linh Nam - Thon gran thue hién ndm 2022-2023
O ditky hiéu C3ODK3, C3ODKA thude quy - Ké hoach 86 73 KH-UBND ngay 18 02/2022 cua UBND Thanh phé vé viée thue hién
82 hoach phin Khua do thi T2-4, v 1¢ 1 2000 duoc Ol LIBND quin Hoang M 303 3031 Hoang M Yén Sa cac du an diu gia quyén sir dung dat ndm 2022 trén dia ban quian Hoang M
duy€t tar phuong Yén 50 - Thai gian thue hién nam 2022-2023
O dat ky éu 11 P2 thudpe quy hoach phan khu - Ké hoach s6 73 KH-UBND ngay 1802/2022 ¢t UBND Thanh phd vé viée thue hién
83 do thy H2-4 1w 1€ 12000 duge duyet ta On1 UBND quan Hoang Ma ERRN S Hoang Ma Yén Sa cac du an diu gia quyen sir dung dat ndm 2022 teén dia ban quan Hoang M

phuomg Yén Sa

- Thoy wian thue hién ndm 2022-2023
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O dit ky hicu GUODKI1 thude quy hoach - K& hoach 56 73/KH-UBND ngdy 18/02/2022 ctia UBND Thanh phd vé viée thue hién
84 phan khu dé thy H2-4, tv I¢ 172000 duoc duyét ODT  |UBND quan Hoang Mai 0.798 0.798| Hoang Mai Thanh Tri  [cic du an ddu gia quyén sir dung dat nam 2022 trén dia ban quan Hoang Mai
tan phuomg Thanh Tri - Than gian thue hién nam 2022-2023
i - Ké hoach 56 73/KH- riy 18/02/2022 ci “hinh phé vé vié &
O dit ks hiéu TT2 thude QHCT khu chirc ning - - " - Vg, [ oache IKH-UBND gty 180022022 cosLBND Thinkphove vie thw hicn
85 f 2 S ODT UBND quin Hoang Mai 5533 5.533| Hoang May 5 cie du an dau gia quyén sir dung dat nam 2022 trén dia ban quan Hoang Mai
do thr Vinh Hung - Thanh Trity & 17500 Thanh Tni s A R
- Thon gian thue hién nam 2022-2023
A ; - K¢ hoach s6 73/KH-U iy 18/02/2022 i { 6 vé viéc thuc hié
O dt ky hicu TT3 thude QHCT khu chire nang A . : Vi, |ST- Roaelad THIGH LIEHErtphy 1 GOATIRNEY Thanke pho G Vibe (i hic
86 . ¢ " Sl ODT  |UBND quin Hoang Mai 6214 6.214] Hoang Mai F . cac du an diu gia quyen sir dung dat nam 2022 trén dia ban quin Hoang Mai
do tht Vinh Hung - Thanh Tri ty 1€ 1/500 Thanh Tri ; B =
* - Thon gian thyue hién nam 2022-2023
A4k g - hrsris " s 4 o - Ké hoach s6 73/KH-UBND ngay 18/02/2022 caa UBND Thanh pho vé viée thue hién
%% o 4 X ang 2 3 a a . hH i 3 2 2 4 3 3 3 5 g 2 s
87 O.dm. Ry hugu 11 (h.uoc o l.L l, k!\u chitc ning ODT  |UBND quan Hoang Mai 2377 2377| Hoang Mai NG e du dn ddu g1a quyén sir dung dat nam 2022 trén dia ban quan Hoang Mai
do tht Vinh Hung - Thanh Tri ty 1€ 1/500 Thanh Tri x X o
~ ? - Thon gan thue hién nam 2022-2023
5 ei s6 73/KH- ray 18/02/2022 ci ) Thi 0 Ve VIE c hié
O dit ky hiéu TTS thudc QHCT khu chire nang . ' ' v Vinh Hung, 'k(. hn.flch ?o )‘Ml EJBI*.JD ngay }8 02/20 cu.a Ul_iNl. lha‘nh th veé viec thyc hign
88 % = B LIRS ODT  |UBND quin Hoang Mai 2.269 2.269] Hoang Mai cac du an dau gia quyen sir dung dat nam 2022 trén dia ban quin Hoang Mai
dd thi Vinh Hung - Thanh Tri ty 1€ 1/500 Thanh Tri 2 R s
- Thon gran thue hign nam 2022-2023
o o SIRA firss A aa i v 18/02/2022 ¢ Tha £.% g ca
O dat ky hiéu TT6 thuoe QHCT khu chirc nang . & ; /inh Humg, ?“' hosch s;u iy EJBh.lD neay 38 0230 cu.a UI.;ND lh‘l.nh phq vE g e
89 4 : g TN oDl UBND quin Hoang Mat 0921 0921 Hoang Ma a cac dur an diau gia quyen s dung dat nam 2022 trén dia ban quan Hoang Mai
do thr Vinh Hung - Thanh Tri ty I¢ 1/500 Thanh Tri iz il
- Thor gran thue hién nam 2022-2023
n Ciic diw dn nim trong biéu 2
win JO% in ¢6 trong Nghi quyét s6 35/NQ-HDND ngay 10/12/2021 va Nghj quyét 15/NQ-
J HDND ngiy 06/7/2022 cia HDND Thanh phé
1L1.1  |Biéu 2 Nghi quyét 35/NQ-HDND ngay 10/12/2021
Giai phong mat bing tuyén duong B=21,5m ’
(dai Khoang 85m) ndm ngodi ranh gior du an UBND quin Hoang Mai thue Hoans Vai | Quyét dinh 56 3225/QD-UBND ngay 24752017 cia UBND Thanh pho vé viée chiap
90 Khu thuong mar dich vu, cong cing, nha & DGT hién GPMB (Cong ty CP 02 02 Hoang Mai .”}: thudn chu trrong dau tu du an
chung cu cao tang, cdy xanh, bai dd xe va nha VinTeP thuc hién dur an) ¥ - Thot gian thue hign du an Quy 1122017-Quy 11:22020.
tré - Panorama Ha Noi
Dur an dau tr xdy dyng tuyen duong theo quy - Vin ban chap thuan diu e s6 301 1'UBND-KH&DT ngay 04/07/2018 cua UBND
hoach (1tr dir dn nha & cao tang két hop dich vu S e Sy ‘ Thanh pho;
9 e P . 3 . X 1y CP ECOLAND 0.2 02| Toang Mg Par K = = = : X
' |thuong mai - ECO LAKE VIEW dén khu do H Compare! Al onng ot arKIm | D phé duyét chi gigi duong o sé S375/QD-UBND ngay 08/10/2018 ciia UBND
thi moi Dai Kim) Thanh pho.
Ban Quan 1 dy dn:lugi didn Hi - Quyét dinh 56 1003/QD-EVN HANOI ngay 28/01/2019 cia Tap doan Dién luc Viét
92 Tram 110KV Cong vién Yén Sé va nhanh ré DNL ) " Noi = 04 04| Hoang Mai Hoang Liét  [Nam vé viée phé duyét Bao cao nghién ciru kha thi dw an
) - Thon gian thye hién du an 2019-2020
2 5 ; i - Quyét dinh 56 11 160/QD-EVNHANOI ngay 30/12/2019 cta Tong Cong ty Dién lue Ha
kv L 2 M ik = . T 2 A A S . A 2 2 . . o , Za 5
93 . am : H_k\ LinkslRaps vi-dudug aay M DNL T'ong cong ty dién lue Ha Noi 03 03| Hoang Mai Linh Nam  [No1 vé vide phé duyét Bao cao nghién ciru kha thi dv an
Bong - Linh Nam > 00N 2 v
P - Théai gian thye hién dur an 2020-2021
- Quyét dinh s6 640/QD-UBND ngay 02/02/2010 ciéa UBND Thanh phé vé viée thu héi
an xay s eang tri 4 ting kY thud o ‘ong 1y INH CLRe va Xa 121m2 dat «: omg Vi ', qui ang Mz J ong Vi '
04 Duran xay dung cong trinh ha tang k¥ thudt ODT Cong ty H Thiet ke va Xay 14 14| Eiodig Mai Vinh Hung 14 121m2 dat tar phadomg Vinh Hung, quin Hoang Mar do UBND phuong Vinh Hung

Khu nha & gian dan (102 suat gian dan)

dung nha

dang quan 1y, giao cho Cong ty TNHIT Thi¢t ké va Xay dung nha dé thue hién du an xay
dung cong trinh ha tang kv thuat khu nha ¢ gidn dan.
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- Van ban s6 690/QHKT-TMB (KHTH) ngay 01/02/2019 cia S& Quy hoach - Kién tric
R e e S 2 I y TP o vé viée chap thuan tong mat bang
ERFA5 SR o Sy S | Ko g irhe Ech vy . 1 o - Quyét dinh sb 1556/0D-UBND ngay 02/4/2021 cita UBND Thanh phé quyét dinh chi
vin ta dudmg sit tai 56 01 pho Pinh Cong, ’ vu van tan duong sat-Cong ty co & - . A oy ¥ SN R : 5
95 N e 4 " oDT Ao o R AR 015 015 Hoang Ma Thinh Liét  [trrong dau tu du an Cai tao xay dung lar khu tap thé Dich vu van o dueong sat tan s0 |
phurong Thinh Liét, quian Hoang Mai, thanh phin dau tr xay dung phat tnén P a 3 i g A ) 03
1 1a Noi kién tric Ha Noi pho Dinh Cong, phu«mg Thinh Li¢t, quan Hoang Mai, Ha Now
P - Ban dinh vi toa do moc ngay 10/11/2021 ciaa S& Tai nguyén va Moi trudng
- Thai gian thue hién 2020-2022
L2  |Duyén ding Ky méi thye hign trong nam 2023
- Quyét dinh 56 3258/QD-UBND ngity 20/6/2014 cia UBND Thanh phd vé viée phé
ot dié 5 & ; chi tict v 1é 1500 K ; v d6 Triing
Lién danh: Cong ty CP Licogi iu\q,ht fn:x:‘chi:: t:)r;g l:.u IQ:J\ h?:':'ch'uhn uu_l_\ I': | '(.)(-:-:h: fh:c ?an: do Ifl:llrun’bL "
Khu chire nang do thi Triing Kénh ket hop ci . |16-Cong ty CP DT&PT cong . Thinh Liét, T T M ST N QP IS BT o LI A BT GRS
e tao chinh trang lang xom cii Ll nghé Ha Thanh - Cong ty CP 1999 e Bl L Hoang Ligt | 1" ik
. ESRE g B Yy =M Quyét dinh s 1424/QD-UBND ngay 23/3/2016 ciia UBND Thanh phé vé viée phé
KDPT nha va do thh HN 20t 3 5
duyét chi truong dau tu dr an
- Than gian thue hién du an 2015-2025
Lién danh Cong ty Diu tr xdy - Quyét dinh 56 2163/QD-UBND ngay 23/6/2022 cia UBND Thanh phé quyét dinh dicu
ik ; : e |dung s6 2 Ha Noi va Cong ty Co . e chinh chii truong diu .
97 h 1 Da K oD1 et Foras 9.39 227 d ); S . < ; : X
TS ek Uk i Bhe) Kot phan Tap doan duoc pham = HolkngMa s Than gian thue hién duv an: Giar doan 1 dén Quy 1V/2023, Giai doan 2 dén Quy
Vimedimex 1V:2024, Grai doan 3 dén Quy 1V/2025
Cic dy an khong niim trong Nghi quyé( b
B 28/NQ-HDND ngay 08/12/2022 cua HDND
thanh plu‘)
Tru s lam viée cong an phuong Dai Kim, Ban Quan Iy du an ddu tr xay - Quyét dinh 56 6260/QD-UBND ngay 15/11/2018 caa UBND Thanh phé vé viéc phé
98 quan Hoang Mai thude Cong an thanh pho Ha CAN dung cong trinh Vin hoa - Xa 033 033 Hoang Mai Dai Kim  |duyét chi truong diu wr du an
Not hor thanh pho Ha Noi - Than gian thue hién du an 2019-2020
Tru sé& lam viéc cong an phuong Vinh Hung, Ban Quan Iy du an dau e xiy - Quyét dinh 56 6259QD-UBND ngay 15/11/2018 cua UBND Thanh pho vé viée phé
99 quin Hoang Mai thude Cong an thanh pho Ha CAN dung cong trinh Vin hoa - Xa 047 047 Hoang Mai Vinh Hing  [duyét chi treong diu tu du in
Noi hdi thanh pho Ha Noi - Thon gian thue hién du an 2019-2020
4 @ s0 625 -U av 1571172 i D Ve VIE &
Tru sé lam viée cong an phuong Yen Sa, quan Ban Qudo 1. du dn dau i xdy dlgu:zlhd'::r;: Z-?x.usl/:);)u::ND R
. jidc cong g s Yén Sa. Al : : ¢t ch g
100 WIS . & i CAN dung trinh Vén hoa - Xa 028 028 ang Mi n § s S iE - j : 4
Hoang Mai thude Cong an thanh pho Ha Néi um;;‘o::imr':n ho P;‘;i :2' Hoang Mai A - Ban dinh vi toa do moc ngay 04/02/2021 cua So Tai nguvén va Mo truang
a - Thor gian thue hién du in 2019-2020
Tru s& lam viée cong an phuong Thinh Liét, Ban Quan Iy du an diu tr xay R— N L TL o e i " - ,d TR KIAS A
101 quan Hoang Mai thude Cong an thanh pho Ha CAN dung cong trinh Van hoa - Xa 0.07 007 Hoang Mai Thinh Liét | Yan g :so 6..‘87 QTS i n.ga) 2 I()/:.()l?f.tu.l 59 .(_)u.\ }-m.u.h KISh TR D v
5 Z £ e viée dia diem xay dung tru sa cong an phuong Thinh Liét, quan Hoang Man
N1 hoi thanh pho Ha Noi S
; - Quyé O 42 SKHTH ngav 29052 i A .
I'ru s& lam viée cong an phuong Mar Dong, Ban Quan Iy du an dau wr xay .f‘)u'\“_ dr:n:;’ wh-‘fo [;((IHLDA ,:?I ‘hl ”hr“!’lal)‘ -N'(b .:'UI? gua; BT;IAQ{(;D',\ Dnu l: o du'ng?
102 quan Hoang Mai thuoe Cong an thanh pho Ha CAN dung cong trinh Van hoa - Xa 0.05 005 Hoang Ma Mat Dong e e i i i) el ol b e ol

NOI

hor thanh pho Ha Noi

cong an phudmg Thinh Lict, cong an phuomg Mai Dong, quan Hoang Mar thuoe CATP
Ha Now
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Cho va cac dich vu thuong mai Dai Tu

DCH

UBND quan Hoang Mai

055

Hoang Mai Pai Kim

- Quyét dinh sé 4025/QD-UBND ngay 30/6/2017 ciia UBND Thanh phé vé viée phé
duyét danh muc du an 6 sir dung dat cong bo lua chon nha dau tu trén dia ban Thanh
phd.

- Chi gion dudmg do Duan ty 1¢ do Sa Quy hoach - Kién truc ciap ngay 10/7/2018

- Van bin s6 878 KH&DT-NNS ngay 10/3/2021 cia S& Ké hoach va Dau tr vé viée
hoan thién dé xudt chi truong diu tu dir an sir dung dit trén dia ban quan Hoang Mai,

- Ngiy 20/122022 UBND quan Hoing Mai co @ trinh s6 143/TTr-UBND gin So Ké
hoach va ddu wr thanh phd Ha Noi vé viée chip thuan chi truong diu ur

- Ngay 27122022, Sa Ké hoach va diu tur ¢6 van ban s 6450 KH&DT-KTN vé viée dé
nghi chap thudn cha trrong diu e du an Cho va cac dich vu thueng mar Dar e tar
phuong Dai Kim, quin Hoang Mai.

104

Du an truomg tidu hoe Yén Sa (6 D3/TH2)

DGD

UBND quin Hoang M

066

Hoang Mai Yén So

- Quyét dinh s6 6691/QD-UBND ngay 30102018 cia UBND quan Hoang Mai vé viée
phé duyét du an diu tur xay dung du an xay dung truomg chit luong cao Ticu hoe Yén
Sa (0 D3MTH2)

- Quyét dinh s6 5409/ QD-UBND ngay 3092019 ciia UBND quin Hoang Mai vé viée
phé duyét thiet ké BVTC - Du toan xay dung cong trinh dur an xdy dung truomg chit
lurong cao Tiéu hoc Yén Sa (o D3/TH2)

- Can ¢t cac Quyét dinh 1 56 4362/QD-UBND dén s6 4399/0D-UBND ngay 3062020
ciia UBND quan Hoang Mai vé viée gia han thai gian thue hién Quyét dinh Cudmg ché
thu hor dit

105

D an truomg THCS Yén Sar (o D3 THI)

DGD

UUBND quian Hoang Mai

058

Hoang Mai Yén Sa

- Quyet dinh 50 670 1/QD-UBND ngay 317102018 cua UBND quan Hoang Mai vé viée
phé duyét du an ddu tu xay dung du an xdy dung truong chat luong cao THCS Yén S&
(0 D3/TIHT)

- Quyét dinh 56 561 1/OD-UBND neay 30102019 ciia UBND quan Hoang M vé viée
phé duyét thiét ké BVTC - Du toan xdy dung cong trinh du an xdy dung truomg chit
luong cao THCS Yén Sar (6 D3/THI)

- Cin ctr cae Quyét dinh tir s6 4307/0QD-UBND dén 56 436 1/QD-UBND ngay 30/6/2020
clia UBND quan Hoang Mai vé viée gia han thoi gian thuc hién Quyét dinh Cudmg ché
thu hoi dat

106

Dur an Khu nha o Kinh doanh tar 6 dat
C1HI/ODK6 thude khu Piam Liéng, phuong
Yén Sa, quan Hoang Mai

QD1

Cong tv CO phan Piu ur va
Phat tnén Tin A Dar Thanh

120

Hoang

Mai Yén Sa

- Van ban 10524 UBND-KH&DT ngay 02/11 2009 ¢aa UBND Thanh pha vé viée chap
thuin dia diém nghién i 1ap va inén khi Du an dau e xdy dung khu nha o kinh doanh
tat 6 dat ky hiéu C1ODK6 thude khu Dim Liéng, phuong Yén S, quin Hoang Mai

- Van ban 8273 UBND-XD ngay 18102010 cia UBND Thanh phd vé viée gia han thoy
eian nghién ciu lip va tnén khar Du an diu tu xay dymg khu nha @ Kinh doanh tai 6 dét
ky hi¢u C1I/ODKSG thuoe khu Diam Liéng, phuong Yén S, quan Hoang Mai

- Quyét dinh 56 80S7/UBND-KH&DT ngay 2192011 caa UBND Thanh pho Ha Noi vé
vige chip thuin cho Cong tv Co phan Dau tu va phat tnén Tan A Dai Thanh lam cha
diu tr du an khu nha & kinh doanh tai 6 dat ky hiéu C11 ODK6 thude khu Dim Liéng,
phuong Yeén Sa, quan Hoang Mai

- Vin ban s6 14/ UBND-BB T ngay 07 12014 cia UBND quin Hoang Mai vé viée to
chire ban giao mat bang dién tich 12 272m2 dat nam trong chi gion giar phong mat bing
dir an Khu nha & kinh doanh tn 6 diat CCHODK | thuoe khu Dam Liéng, phuong Yén
S, quan Hoang Mar do Cong ty CO phan Dau tr va Phat tnén Tan A Dar Thanh lam
chu diu tu.

= Van ban s6 7721 VP-DT ngay 0992020 cua Van phong UBND Thanh pho ve vige
quin Iy, sir dung dit tan 6 dat CTI/ODKG thude Khu Dam Liéng, phuong Yén So, quan
Hoang Ma
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Niiy duny trudmg tiéu hoe Khu tin dinh cur X2
ta1 0 dat D2/THS phudng Dar Kim

DGD

UBND quin Hoang May

078

Hoang May

bDai Kim

- Nghi quyét s6 20NQ-HDND ngay 22/12/2021 ciia HDND quan Hoang Mai vé viée phé
duyét ke hoach dau tr cong trung han gian doan 2021-2025 vi phé duyét cha triromg diau
tu, diéu chinh chi trrong diu tr mot s6 du an diau tr cdng ngin sach Quin

- Van ban s6 10753/ VP-DT ngay 08 10/2021 cta Van phong UBND thanh phd Ha No»
vé vige sir dung dat dé xav dung trrang téu hoc cong ip tar o dat D2/THS Khu i dinh
cur X2, phuong Dar Kim, quin Hoang Mai

- Van ban s6 3063/QHKT-KHTH ngay 14/7/2022 cia S& Quy hoach - Kién tric vé viée
ti¢u chinh cuc bd Quy hoach ¢ iét xiy dung khu di dan tar dinh e X2 - D Kim -
Hoang Mau, ty 1¢ 1/500 tw 6 quy hoach ky hiéu TH

- Thon gian thue hién du an 2022-2025

108

Dur én cong trinh dich va thuomg mar va cha
dan sinh phuong Dinh Cong

DCH

LIBND quan Hoang Mai

040

Hoang M

Dinh Cong

- Quyét dinh s6 4025/0D-UBND ngay 30/6/2017 ctia UBND thanh phé vé viée phé
duyét danh muc duran o st dung dit cong ba hra chon nha diu tr trén dia ban thanh
phé

109

Dur an b dd xe. trung tam thuong ma
Aconmall Hoang Mai - Grip Bit

T™D

Lién danh Cong ty ¢6 phin
Xuan Nam Viét v Cong ty
TNHH Cor khi ché tao va dich
vu 27-7

6.10

Hoang Mai

bBar Kim,
Thinh Liét

- Théng bao s6 938/ QD-UBND ngay 14/82017 ciia UBND Thanh phd vé két ludn caa
Chi tich UBND Thanh phd dong v cho Cong ty ¢d phian Xuan Nam Viet va Cong ty
TNHH Co khi ché tao va dich vu 27-7 lién danh thue hién viée thoa thuin nhan chuyén
nhuong quyén st dung dat d¢ dé xuat Du an.

- Thong bao s0 324 TB-UBND ngay 07/5/2019 caa UBND Thanh pha Két ludn caa Tap
thé lanh dao UBND TP vé viée bd sung quy hoach cac khu chire nang thuong mai, vin
phong va nha kho tai khu dit thuoe phuémg Dar Kim, phuong Dinh Cong, quan Hoang
Mai

- Thong bao s6 2668-TB TU ngay 18/6/2020 cia Thanh Gy Ha Noi Két ludn cia Ban
chap hanh Piang bo TP Ha Not khoa X VI vé chi trrong Dicu chinh cuc ba Quy hoach
chung xay dung Thi do Ha Noi dén nam 2030, tam nhin dén nam 2050 tar mot phin &
dat - phin khu ky higu B3 thude phuong Dai Kim va phuong Thinh Liét. quin Hoang
Mai, Ha Noi

- Quyet dinh 50 842/0D-UBND ngay 16/6/2020 cta Thu wong Chinh phi vé viée phe
duyét dicu chinh cuc bo Quy hoach chung xay dung Tha do tai khu dat du an

- Quyét dinh chip thuan chi trrong dau tr dong thad chap thuan nha diu te s6 3209/00-
UBDND ngay 05 92022

- Thn @an thue hién du an 2022-2024

110

T'ruamg cao dang nghé Phu Chiu

DaGbh

Cong ty TNHI Bao Vin

465

Hoarg M

‘T'ran Phu, Linh
Nam

- Gidy chimg nhin dau wrso 01121000986 ngay 13/5/2011 cia UBND Thanh phd

- Quyét dinh 86 7463/QD-UBND ngay 30/12.2019 ¢ta UBND Thanh pho v¢ viée dicu
chinh chu truomg ddu tr du an

- Quyét dinh chap thudn diéu chinh chi treong dau tr s6 960/QD-UBND ngay 18/3/2022
ciia UBND thianh phé Ha Nor

- DA GPMB dién tich Khoang 1 311,8m?2 dit thuoe phuong Linh Nam. dang GPMB dién
tich 45 235.7m?2 dat thude phuong Tran Pha

- Thon gian thee nén diran 24 thang K tir ngay Nha ddu e duoe cho thué it theo quy
dinh phap luat v¢ dat dan
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Truomg Ticu hoe, THCS va THPT Phu Chau

DGD

Cong ty INHI Bio Vin

170

; Tr
Hoang Mai

an Phu, Linh
Nam

- Gy chimg nhin diu e s6 011210001816 ngay 29/6 2015 cia UBND Thanh phd

= Quyet dinh s6 S43ROQD-UBND ngay 10/102018 ciaa UBND Thanh pho v¢ viée dicu
chinh chu trong dau tr du an

- Vin ban s6 9737/STNMT-CCOLDD ngay 200112018 cia Sé Tar nguyén va Mo
trurony vé vide huang didn xac dinh ranh gion khu dit phuc vu thu tuc thao thuin mu.n tai
san gin heén vor dat, nhan chuyén nhuong, thué qu\-.n st dung dat, nhan gop von bang
quyen sir dung dat thue hién du an xay dung truang Tiéu hoe, Trung hoc ca sé va Trung
hoe phd thong Pha Chéu tar phuong Trin Phu va phuamg Linh Nam, quin Hoang Mai

- Ban dinh vi moc ngiy 19/01/2019 caa S¢ Tar nguyén via Mo truong

- Van ban s6 10102/VP-KGVX ngay 04/10:2022 ¢ia Van phong UBND Thanh phé vé
viée diéu chinh chi trrong diu e du an daw te Xay dung treomg TH, THCS, THIPT Pha
Chau tar phuamg Tran Phu va phuomg Linh Nam, quan Hoang Mai, Ha N1

- Cong tv ¢6 Van ban so 68/ CV-BY ngay 22/11/2022 vé viée dé nghi duoe chip thuin
nhin chuyén nhuong, nhan gop von, thué quyén sir dung dat nong nghiép dé thue hién du
an diu we xay dung treame Tiéu hoc, Trung hoc co sé va Trung hoe phd thong Phi Chau
ta1 phudmg Tran Pha va phuang Linh Nam, quan Hoang Ma

Dur an diu tur xay dung cac trudmg hoe con la
(Tiéu hoc va Trung hae phd thong) tar Khu do
the man Hoang Van Thu

DaGD

Cong ty ¢6 phan Dau tu phat
trién do th Hoang M

Hoang Man Thinh Liét

“Théng bao so 1226/TB-UBND ngay 17/1022017 ¢ia UBND Thanh pho giao Cong ty ¢,
phan Dau tu phat trién dé thi Hoang Mai nghién ctru thuc hién cac cong trinh xdy dung
tromg Tiéu hoe cung vor mot sé cong trinh ha ting xa hor (tneong Trung hoe phé thong
vt mot so cong trinh cong cong) co mot phan dién tich nam trong va ndm ngodr du an
Khu d6 thi mar Hoang Vin Thu da duae UBND Thanh phé chip thudn theo dur an riéng
- Thong bao 555-TBACSD ngay 21:7/2021 cga Thanh ty Ha Noi Két luan cda Ban can
su Dang UBND Thinh pho vé viée xem xét chi truong chap thudn cho Céng ty ¢6 phin
Déu tu va phat trién do thy Hoang Mai thue hién nhan chuyén nhuong quyén sir dung doi
von dién tich dit nong nghiép ctia cac hd gia dinh, ca nhan dé d¢ xuiat Du an diau tr xay
dung cac truomg hoe con lar (Ticu hoe va Trung hoe pho thong) tar Khu dd thi mo
Hoang Van Thu, phuang Thinh Liét, quan Hoang Mai
- Van ban 2557UBND-DT ngay 06'82021 cia UBND Thanh pho viv chi truong cho
cong ty CPDTPTDT Hoang Mai nhan chuyén nhuong quyén sir dung doi van dién tich
dit nong nghiép cia cac ho gia dinh, ca nhan dé dé xuat Dy an DTXD cac truémg hoc
con la tar KDT Hoang Van Thu, phuomg Thinh Liét, quin Hoang Ma
- Thai gian thue hién 36 thang ké tr ngay 06/8 2021

Dur an theo OH tai khu Dong Quan, phudimg
Thanh Tri (tar 6 dat FECC2FIHN9 FICTHA)

onT
™MD
DGD

Cong v san xuit va thuong ma
Tan A

Hoang Mai

Thanh Tni

- Thong bao sd 456 TB-VP ngay 05/10/2020 caa Van phong UBND Thanh phé vé két
luin cia Tap thé linh dao UBND Thanh phé chip thuin cho cho Cong tv TNHH San
xuit vit thuong man Tan A thue hién thi tue nhan chuyén nhwong quyén sir dung dat tai
khu Dong Quan. phudmg Thanh Tri, quan Hoang Mai dé dé xuat thue hién du an theo
quy hoach

Viin ban 50 2929 UBND-TNMT ngay 0892022 c¢ia UBND Thanh pha v¢ vié chiap
thudn cho Cong ty TNHH San xuat va Thuong mar Tian A duoc uép tue thue hién thu tuc
nhin chuyén nhuong quyén sir dung dat nong nghiép tar khu Dong Quan, phucmg Thanh
T'ri. quan Hoang Mai theo quy dinh cia Luat Dat dar (thot han 12 thang ké wr ngay
08/9:2022)






Danh myc cong trinh dy in

Ma logi
dat

Co quan, tb chire, nguoi ding
ky

Dién tich
(ha)

Trong dé
di¢n tich (ha)

Vi tri

Dit
m’ing
lia
(rirng)

Thu hoi
ditt

Pja danh
quian

Dja danh
phwing

Ciin cir phip Iy

14

GPMB va xdy dung ha ting 0 dat dau ma
FI/ODKS, phuong Vinh Hung

oDT

UBND quan Hoang Ma

0.24

Hoang Mai

Vinh Hung

- Quyét dinh 2490/QD-UBND ngay 16/05/2019 cia UBND Thanh phé vé viée thu hoi
dign tich 2,387 m2 dit tai phuomg Vinh Hung, quan Hoang Mai do Céng ty ¢6 phin Co
khi xdy dung giao thong Thing Long quan ly, st dung nhung vi pham Ludt Dt dai;

- Nghi quyét 17/NQ-HDND ngay 18/12/2020 cia HDND quan Hoang Mai. phé duyét
chii truomg dau tu cia mot s6 dy an dau tu cong ngin sach quan (trong do co Dy an
GPMB va xdy dung ha ting 6 dat dau gia FI/ODKS)

- Thoi gran thue hién dyr an 2021-2023.

1135

Toa nha van phong va gigi thiéu sin pham
Cau Tién

T™D

Téng Cong ty rau qua, nong san

0.10

Hoang Mai

Thinh Liét

- Quyét dinh s6 1800/QD-UBND ngay 19/04/2021 ciia UBND Thanh phd vé Chu truong
diu tu dy an Toa nha van phong va gioi thiéu san phim Cau Tién tai 1093A duong Gidi
Phong, Thinh Liét

- Thén gan thue hién dy an 2021-2023

116

Diu wr xay dung hoan chinh tuyén duong quy
hoach mat ¢t 17,5m di qua phan dién tich
3236m2 dit do truémg DH Thang Long dang
quéan Iy dé Khap nor ha ting kv thuit KD'T
ma Dai Kim quan Hoang Mai

DGT

Cong ty dau tu xdy dung s6 2
Ha Now

Hoang Mai

bar Kim

- Van ban s6 9060/STNMT-CCQLDD ngay 30/9/2019 ciia S¢ TN&MT vé viée lap va
thye hién Dy dn dau tr xay dung hoan chinh tuyén duong quy hoach (mdt cat 17,5m) di
qua phin dién tich 3.236m2 dit do Truémg dai hoe Thang Long dang quan Iy dé khap
noi ha ting ky thuat Khu o thi méi Dai Kim, quan Hoang Mai.

- Vin ban s6 6237/STNMT-CCQLDD ngay 13/8/2021 cia S6 TN&MT vé viéc diu tu
xdy dung hoan chinh tuyén dudmg quy hoach (mat cit 17.5m) di qua phan dién tich
3.236m2 dat do Truimg dai hoc Thang Long dang quan Iy dé khop ndi ha tang ky thuat
Khu d6 thi mai Dai Kim, quan Hoang Mai va khu vuc

- Vin ban s6 9307/VP-DT ngay 31/8/2021 cia Van phong UBND Thanh phd vé viée
dau tr xay dung hoan chinh tuyén duong quy hoach (mat cat 17,5m) di qua phan dién
tich 3.236m2 dit do Truémg dai hoc Thang Long dang quin Iy d¢ khop ndi ha ting k¥
thudt Khu do thy mon Dai Kim, quan Hoang Mai va khu vuc
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